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HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

MÔN THI: ..............................................................

GHI CHÚKÝ TÊNSỐ TỜNƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNMSSVSTT

Thanh Hóa30/05/1984NamMinhPhạm Văn12350020591

Hà Nội01/03/1982NamNamPhùng Hải12350020612

TP. HCM03/07/1981NamNgaPhạm Thị Tuyết12350020623

TP. HCM26/01/1980NamNghĩaNguyễn Hữu12350020654

TP. HCM31/10/1979NamNhanhNguyễn Văn12350020685

Tiền Giang02/12/1982NamNhưNguyễn Văn12350020706

TP. HCM19/12/1983NamPhátKiều Ngọc12350020727

TP. HCM24/09/1981NamPhúcNguyễn Trọng12350020778

TP. HCM12/07/1982NamPhươngNguyễn Duy12350020799

TP. HCM12/07/1981NamPhươngTrương Quang123500208110

TP. HCM05/11/1980NamPhươngTrần Thanh123500208211

TP. HCM09/01/1984NamQuốcNguyễn Trọng123500208612

TP. Hải Phòng06/07/1977NamQuyếtĐặng Hồng123500208713

Hà Nội07/10/1982NamSinhVương Đình123500208814

TP. HCM03/04/1984NamSơnTrần Thanh123500208915

Hà Tĩnh04/05/1981NamSơnĐặng Đình123500209116

TP. HCM24/03/1983NamTàiLê Hữu123500209217

TP. HCM10/08/1979NamTâmNguyễn Văn123500209318

TP. HCM02/02/1981NamTâmLâm Thành123500209419

Hà Tĩnh09/01/1975NamThắngTrần Văn123500209620

TP. HCM01/01/1984NamThanhĐào Văn Phương123500209721

TP. HCM05/02/1976NamThanhTrương Quang123500209822

TP. HCM04/10/1977NamThànhNguyễn Chí123500209923

TP. HCM05/12/1983NamThànhTrần Hữu123500210024

TP. HCM30/06/1978NamThảoLê Phương123500210125

Tiền Giang00/00/1980NamThiPhan Lệ123500210226

TP. HCM18/08/1973NamThuậnVõ Ngọc123500210427

TP. HCM02/01/1977NamThuậtCao Xuân123500210528

Hải Hưng17/02/1983NữThủyNguyễn Thị Bích123500210629

Hải Phòng31/03/1983NamTiếnTrần Thanh123500210730
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TP. HCM03/01/1983NamTớiTrần Bá123500210831

Tp. HCM13/03/1979NamTràNguyễn Thanh123500211032

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: .............Tổng số TS: 32

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: .............. Số TS vắng mặt: .......... Tổng số bài thi: .........

Số báo danh vắng: ......................................................................................................................................................................................

HỘI ĐỒNG THI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2017
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